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 I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm) 

 

        Mã đề 

Câu 

601 602 603 604 605 606 

1 B A C D D A 

2 C A C C A B 

3 D A A D A C 

4 C B D B B B 

5 B C A A D A 

6 C A D B A B 

7 B B A B D C 

8 D D C C B A 

9 D C C C A D 

10 D A C B C A 

11 C D B B B A 

12 D B A B C B 

13 D D A C C B 

14 B B D D C B 

15 C B C B B D 

 

II. Phần tự luận. (5 điểm) 

 
Câu Nội dung Điểm 

1 

2đ 
Trình bày kết cục và tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -  1945). 

a. Kết cục: 

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của phát xít Đức, 

Italia, Nhật. 

- Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới đã kiên cường chống phát xít. 

Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ 

nghĩa phát xít. 

- Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại là vô cùng nặng nề… 

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình 

hình thế giới… 

b. Tính chất: 

- Trước khi Liên Xô tham chiến (1/9/1939 đến trước 22/6/1941) là cuộc chiến 

tranh đế quốc phi nghĩa… 

- Từ  khi Liên Xô tham chiến, là cuộc chiến tranh chính nghĩa, vệ quốc và bảo vệ 

nền hòa bình thế giới. 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

0,25 

0.25 

 

 

0.5 

 

0.5 

2 

3đ 
Tóm tắt những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu từ 1904 đến 1913. 

Trình bày những điểm giống nhau trong chủ trương cứu nước của Phan Bội 

 

 



Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX. 

a. Những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu từ 1904 đến 1913. 
- Tháng 5/1904, Phan Bội Châu cùng với một số sĩ phu yêu nước thành lập Hội 

Duy tân tại Quảng Nam với chủ trương đánh Pháp, giành độc lập và thành lập 

chính thể quân chủ lập hiến. 

- Hội tổ chức phong trào Đông du, đưa thanh niên Việt Nam sang học tập tại Nhật 

Bản. Năm 1908 phong trào Đông du tan rã. 

- 6/1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội tại Quảng Châu 

(Trung Quốc). Tôn chỉ hoạt động: đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, 

thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam. 

- Năm 1913, Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt và giam ở nhà tù 

Quảng Đông. 

b. Những điểm giống nhau trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và 

Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX. 

- Đều xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân. Đều có chung mục đích làm cách 

mạng để cứu nước, cứu dân… 

- Đều chịu ảnh hưởng của tư tưởng mới từ bên ngoài, chủ trương cứu nước theo hệ 

tư tưởng dân chủ tư sản. 

- Đều ra nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm làm cách mạng của các nước về làm 

cách mạng ở Việt Nam. 

- Đều bị thất bại nhưng cổ vũ mạnh mẽ lòng yêu nước của nhân dân, chuẩn bị điều 

kiện cho phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau. 
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-----------Hết---------- 


